
Hạng chức danh Hệ số lương Mức lương (VNĐ) 

Giáo viên mầm non 

hạng I 

4,00 9.360.000 

4,34 10.155.600 

4,68 10.951.200 

5,02 11.746.800 

5,36 12.542.400 

5,70 13.338.000 

6,04 14.133.600 

6,38 14.929.200 

Giáo viên mầm non 

hạng II 

2,34 5.475.600 

2,67 6.247.800 

3,00 7.020.000 

3,33 7.792.200 

3,66 8.564.400 

3,99 9.336.600 

4,32 10.108.800 

4,65 10.881.000 



4,98 11.653.200 

Giáo viên mầm non 

hạng III 

2,10 4.914.000 

2,41 5.639.400 

2,72 6.364.800 

3,03 7.090.200 

3,34 7.815.600 

3,65 8.541.000 

3,96 9.266.400 

4,27 9.991.800 

4,58 10.717.200 

4,89 11.442.600 

 


